
No Province ASC Name Address Tel Operating hours: Mon to Sat

No Tỉnh Tên công ty Địa chỉ giao dịch Tel
Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7

1 Hà Nội Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ AHT 20 Tôn Đức Thắng, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa 024 39728743   8:00 - 17:30  

2 Hà Nội Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tiến Minh 761 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Q. Long Biên 024 36558788   8:00 - 17:30  

3 Vĩnh Phúc Công ty THH Điện Tử Trường Phát VP 12B, Ngõ 5 đường Ngô Gia Tự, P. Liên bảo, TP. Vĩnh yên, T. Vĩnh Phúc 0888063111   8:00 - 17:30  

4 Phú Thọ Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phú Đạt 1261, Đại lộ Hùng Vương, P.Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ 0210 3850877  7:30 - 17:30 

5 Thái Nguyên Công ty TNHH Sao Việt Thái Nguyên Số 68 Đường CMT8, Tổ 4, Phường Phan Đình Phùng 0208 3754445   8:00 - 17:30  

6 Bắc Giang Công ty TNHH TMDV Huyền Lương Số nhà 472 Đường Xương Giang , Phường Ngô Quyền 0204 3824714   8:00 - 17:30  

7 Hải Dương Công ty TNHH MTV Thuận An Hải Dương 117F Quang Trung, P.Quang Trung, TP. Hải Dương 0220 3852051   8:00 - 17:30  

8 Quảng Ninh Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Tuấn 196 Nguyễn Văn Cừ, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh 02033 826385   8:00 - 17:30

9 Hải Phòng Công Ty TNHH Bách Việt 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng
0225 2641629

0983983296
 7:30 - 17:30 

10 Hải Phòng Công Ty TNHH Bách Việt Số 27E , đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng 0983983296  7:30 - 17:30 

11 Hưng Yên Công ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Đức Toàn 233 Điện Biên, TP.Hưng Yên 0221 3864467   7:00 - 17:30  

12 Thái Bình Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Thái Bình
Lô 25, đường Trần Thủ Độ, tổ 9, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt 

Nam
02273 600600   8:00 - 17:30  

13 Nam Định Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt 114 Nguyễn Bính, P.Trần Quang Khải, Nam Định 0228 3848824   8:00 - 17:30  

14 Ninh Bình Công ty TNHH MTV Thương Mại-Điện Tử Phùng Thịnh 409 - 411 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành 0229 3871126   8:00 - 17:30  

15 Thanh Hóa Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn 258 Trường Thi, P. Trường Thi. Thành phố Thanh Hóa 0237 3855866  7:30 - 17:30 

16 Nghệ An Doanh nghiệp TN Điện lạnh Đức Vinh Số 7/ A2 Hermann TP Vinh Tỉnh Nghệ An
0888250304

02383544888

8:00 - 11:00

13:00 - 17:00

17 Hà Tĩnh Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Điện Lạnh Hưng Phú 25/2 ngõ 377 Nguyễn Du, Phường Thạch Quý, Hà Tĩnh 2393858844
7:30 - 11:30

13:30 - 17:30

18 Đà Nẵng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Sáng 126 Lê Duy Đình, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
02363654555

02363653959
  8:00 - 17:30 

19 Huế Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tử Gia Nguyễn 238 Chi Lăng, P. Phú Hiệp, TP Huế 0787523533 8:00 - 17:30

20 Bình Định Công ty TNHH TM-DV Phước Thành 17 Nguyễn Trãi, Quy Nhơn, Bình Định 0256 3817452   7:30 - 17:30 

21 Phú Yên Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Đức Thống 06N Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên 0257 3829272   8:00 - 17:00 

22 Nha Trang Công Ty TNHH Sửa Chữa Sản Phẩm Tiêu Dùng C.A.N 2/5 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 0258 3817797   8:00 - 17:00

23 Gia Lai Cơ Điện Tổng Hợp Hùng Dũng 33 Nguyễn Trường Tộ, phường Diên Hồng TP.Pleiku Gia Lai 0914062962 - 0987537872   8:00 - 17:00 

24 Dak Nông Công ty TNHH TM và DV Phong Thành Tổ 6, P.Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông 0261 3546195   8:00 - 17:00 

25 Daklak Công ty TNHH TM và DV Phong Thành 197 Nguyễn Khuyến, P.Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Daklak 0262 3952917   8:00 - 17:00 

26 Ninh Thuận Công ty TNHH Điện Tử Tin Học Từ Sơn 441 Thống Nhất, TP. Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuận 0259 3833088   7:30 - 17:30 

27 Bình Thuận Công ty TNHH Điện Tử Thuận 50 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận 0252 3828530   7:30 -17:30

28 Đà Lạt - Lâm Đồng Công ty TNHH Điện Lạnh Văn Đạt 204A Phan Đình Phùng, F2, TP.Đà Lạt 0263 3828204   8:00 - 17:00  

29 Bảo Lộc - Lâm Đồng Công ty TNHH TM DV An Khoa 34 Lê  Thị Pha, Phường 1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng 0263 3710235   8:00 -17:00

30 Vũng Tàu Công ty TNHH Huỳnh Trần 186 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu 0254 3527109   8:00 - 17:30 

31 Biên Hòa-Đồng Nai Công ty TTHH Nghĩa Hiếu Phát 613 Nguyễn Ái Quốc, KP2, P.Hố Nai, Biên Hòa 0251 3887413   8:00 - 17:00

32 Long Khánh-Đồng Nai Trung Tâm Bảo Hành Đồng Nai 79 Trần Phú, Xuân An, Tp.Long Khánh Đồng Nai, Việt Nam 0251 3646398   8:00 - 17:00

33 Bình Phước Công ty TNHH MTV  Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngân 194 Hùng Vương . Phường An Lộc , TX Bình Long , Bình Phước 02713680456
8:00 - 12:00

13h30-17h30 

34 Bình Dương Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Ngọc Nguyên Thủy 903 CMT8, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, BD 1900272717    8:00 - 17:00 

35 Long An Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Minh Dũng 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP.Tân An, Long An 0272 3663678   8:00 - 17:00  

36 HCM Công ty TNHH Điện Tử Võ Văn Minh 373 Nguyễn Thượng Hiền, P11,Quận 10 1900565693   8:00 - 17:00 

37 HCM Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Tử Minh Hương 38B5 Đường Cây keo Phường Tam Phú Thủ Đức 1900633312   8:00 - 17:00 

38 HCM Công ty TNHH Điện tử Võ Văn Minh 184/19/7 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh
1900 585893

18001592
  8:00 - 17:00 



39 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Thương Mai Tổng Hợp Phương Nam Số 183 Đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 4, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
0276.3821.293 – 098 

3321293

7:30 - 11:30

13h30-17h30 

40 Tiền Giang Công ty TNHH Trọng Hưng 207 Nguyễn Thị Thập, F5 , TP. Mỹ Tho,Tiền Giang 0273 3977517   8:00 - 17:00 

41 An Giang Công ty TNHH MTV Vĩnh Huân 374/8 Hà Hoàng Hổ , Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên 0296 3841649   7:30 - 17:00

42 Đồng Tháp Trung Tâm Bảo Hành Điện - Điện lạnh Văn Vũ 265 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh 0277 3873359   8:00 - 17:00  

43 Bến Tre Công ty TNHH MTV TMDV Điện Tử Trường Phú 39 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Bến Tre 0275 3814701   7:30 - 17:00 

44 Sóc Trăng Cơ Sở Sửa Chữa Duy Tân 91A Mai Thanh Thế, K3, Phường 9, TP.Sóc Trăng
0299 3820568

0918529638
  8:00 -17:00

45 Vĩnh Long Công ty TNHH MTV Long Hải Vĩnh Long Số 39/2B Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 02703 830126 7:30 - 18:00

46 Cần Thơ Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ-Kỹ Thuật Thành Đạt-Chi Nhánh Cần Thơ 54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam 0907814678  8:00 - 17:00 

47 Hậu Giang Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ-Kỹ Thuật Thành Đạt 71 Nguyễn Công Trứ, P1, Thành Phố Vị Thanh, Hậu Giang 0796933311  8:00 - 17:00 

48 Bạc Liêu Công ty TNHH Điện Lạnh-Điện Tử Uy Vũ Số 1A/5 Đường Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 02913956868 7:30 - 17:00

49 Trà Vinh Công ty  TNHH MTV Huỳnh Anh Tuấn LK3A - 10 căn số 19 Võ Nguyên Giáp khóm 6 phường 7 TP Trà Vinh tỉnh Trà Vinh 0294 3747777 8:00-17:30

50 Cà Mau Công ty TNHH MTV  Điện Lạnh Đoàn Kết 342C Nguyễn Trãi Khóm 5 Phường 9 TP Cà Mau
0290 3832412

0941992277
7:30 - 17:00

51 Kiên Giang Công ty TNHH Một Thành Viên Minh Tùng Kiên Giang 1039/67 Lâm Quang Ky, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 02973.918222-0914.494.963 8:00-18:00


